
TÊN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2 ĐỢT HỌC 5
MÃ HỌC PHẦN : FIN302 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 22/12/2013 LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 1827243127 Phạm Văn Anh B18QNH1 7 6.5 8 9.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

2 1827243128 Ngô Quảng Ba B18QNH1 7 6.5 8 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

3 1827243129 Trương Nguyễn Quốc Bảo B18QNH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
4 1826243132 Phan Lê Diễm Chi B18QNH1 10 8 8 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm

5 1826243133 Lê Thị Dung B18QNH1 6 4.5 6.5 5 5.4 Nàm pháøy Bäún

6 1826243144 Nguyễn Thị Tường Hân B18QNH1 10 10 8.5 8.5 8.8 Taïm pháøy Taïm

7 1826243141 Dương Thị Mỹ Hạnh B18QNH1 8 7.5 7 6.5 6.9 Saïu pháøy Chên

8 1826243149 Võ Thị Bích Hoa B18QNH1 6 7.5 7 7 7.0 Baíy

9 1826243151 Ngô Thị Linh Huệ B18QNH1 8 7.5 7.5 1.5 0.0 Khäng

10 1827243158 Bùi Nguyễn Hoàng Hưng B18QNH1 7 7.5 7 2 0.0 Khäng

11 1826243159 Hồ Ngọc Thảo Hương B18QNH1 10 8.5 6.5 4.5 6.0 Saïu

12 1827243152 Hồ Ngọc Trung Huy B18QNH1 10 4 7 5.5 6.2 Saïu pháøy Hai

13 1827243154 Nguyễn Đình Huy B18QNH1 10 10 7 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba

14 1826243161 Nguyễn Phan Vân Khanh B18QNH1 10 10 7.5 9.5 9.1 Chên pháøy Mäüt

15 1826243166 Thái Mai Ly B18QNH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
16 1826243169 Nguyễn Thị Diễm My B18QNH1 10 8 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

17 1826243176 Đặng Trương Hồng Ngọc B18QNH1 10 7.5 7.5 3 0.0 Khäng

18 1827243178 Phạm Nguyễn Dũng Nguyên B18QNH1 10 7.5 7 9 8.5 Taïm pháøy Nàm
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18 1827243178 Phạm Nguyễn Dũng Nguyên B18QNH1 10 7.5 7 9 8.5 Taïm pháøy Nàm

19 1826243185 Huỳnh Thị Phương Oanh B18QNH1 10 7.5 7.5 6 6.9 Saïu pháøy Chên

20 1826243186 Võ Hoàng Oanh B18QNH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
21 1827243393 Lê Pháp B18QNH1 10 10 7 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

22 1826713350 Nguyễn Nhật Phương B18QNH1 10 8 8 9.5 9.0 Chên

23 1826243193 Lê Đỗ Thục Quyên B18QNH1 6 8.5 6.5 6.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

24 1826243198 Trịnh Thị Hồng Thanh B18QNH1 6 7.5 7 8.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

25 1826243200 Huỳnh Lê Dạ Thảo B18QNH1 2 7.5 6.5 2 0.0 Khäng

26 1826243202 Phan Thị Thanh Thảo B18QNH1 10 8 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

27 1826243214 Trần Thị Quỳnh Trang B18QNH1 9 7.5 7 9 8.4 Taïm pháøy Bäún

28 1827243217 Trần Nguyễn Hữu Tuệ B18QNH1 10 7 7 8 7.9 Baíy pháøy Chên

29 1826243218 Trương Thị Khánh Vân B18QNH1 7 7.5 7 7 7.1 Baíy pháøy Mäüt

30 1826243219 Hoàng Phan Khánh Vi B18QNH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
31 1826243126 Nguyễn Thị Ái B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
32 1827243131 Lê Thị Xuân Châu B18QNH2 6 8.5 6.5 4 5.3 Nàm pháøy Ba

33 1827243135 Phạm Việt Dũng B18QNH2 7 6.5 8 4.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

34 1826243140 Lê Thái Việt Hà B18QNH2 6 2 7.5 2 0.0 Khäng

35 1826243145 Nguyễn Thị Hiền B18QNH2 9 7.5 7 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

36 1827243147 Võ Trung Hiếu B18QNH2 8 8.5 6.5 7 7.1 Baíy pháøy Mäüt

37 1826243156 Phan Thanh Trúc Huyền B18QNH2 8.5 7.5 7.5 2.5 0.0 Khäng

38 1826243157 Thái Thị Ngọc Huyền B18QNH2 10 8 7.5 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

39 1826243168 Trương Thị Phương Minh B18QNH2 10 10 7.5 8 8.3 Taïm pháøy Ba

40 1826243170 Nguyễn Như Ngọc Mỹ B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
41 1826243171 Nguyễn Thị Ni Na B18QNH2 10 8 7.5 5 6.4 Saïu pháøy Bäún

42 1826243175 Nguyễn Thị Kim Ngân B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
43 1826243177 Lưu Thị Bích Ngọc B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP43 1826243177 Lưu Thị Bích Ngọc B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
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44 1826243183 Biện Lê Hồng Nhung B18QNH2 7 0 6.5 9 7.3 Baíy pháøy Ba

45 1826243184 Huỳnh Thị Nhung B18QNH2 9 8 8.5 0 0.0 Khäng

46 1826243188 Nguyễn Lữ Anh Phương B18QNH2 6 8 8.5 1 0.0 Khäng

47 1826243189 Nguyễn Thị Phượng B18QNH2 10 10 7.5 7.5 8.0 Taïm

48 1827243191 Lê Minh Quang B18QNH2 9 6.5 8 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

49 1827243195 Lê Bình Sơn B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
50 1826243201 Nguyễn Ngọc Thảo B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
51 1826243208 Trần Thị Anh Thư B18QNH2 8 8 8.5 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

52 1826243206 Võ Thị Phương Thúy B18QNH2 8 7.5 7.5 7 7.3 Baíy pháøy Ba

53 1826243209 Nguyễn Thị Vân Ti B18QNH2 8 8 7.5 9 8.4 Taïm pháøy Bäún

54 1827243211 Nguyễn Võ Tín B18QNH2 6 4 8 8 7.4 Baíy pháøy Bäún

55 1826243212 Nguyễn Thị Thanh Trà B18QNH2 10 7.5 7.5 7.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

56 1826243213 Thái Nữ Huyền Trang B18QNH2 10 10 7.5 10 9.4 Chên pháøy Bäún

57 1826243221 Lê Diệu Vy B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
58 1826243222 Phạm Thị Hà Vy B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP

59 152527409 Võ Phương Thúy B15QNH 8 10 7.5 5 6.4 Saïu pháøy Bäún 63018

60 162520635 Nguyễn Viết Nhật Trường B16QNH 4 6 4.5 6.5 5.7 Nàm pháøy Baíy 7464

61 162330743 Lê Hồng Khánh B16QTH1 7 5 8 8 7.6 Baíy pháøy Saïu 61835
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60 162520635 Nguyễn Viết Nhật Trường B16QNH 4 6 4.5 6.5 5.7 Nàm pháøy Baíy 7464

61 162330743 Lê Hồng Khánh B16QTH1 7 5 8 8 7.6 Baíy pháøy Saïu 61835

62 162330695 Lê Văn Đô B16QTH2 7 10 7.5 9.5 8.8 Taïm pháøy Taïm 63657

63 172524395 Phạm Thị Thanh Trang B17QNH1 6 6.5 7 0 0.0 Khäng 63075

64 172334624 Nguyễn Hữu Chí Tường B17QNH1 8 4 6.5 3 0.0 Khäng 63014

65 172524378 Nguyễn Thị Phương Thanh B17QNH1 6 6.5 7 9 8.0 Taïm 63005

66 172524395 Phạm Thị Thanh Trang B17QNH1 6 6.5 7 2.5 0.0 Khäng 63075

67 172524365 Trương Quốc Phi B17QNH2 5 6.5 6 4.5 5.1 Nàm pháøy Mäüt 63009

68 172524402 Lý Hoàng Vân B17QNH9 6 6.5 7 4 5.2 Nàm pháøy Hai 63017

69 172524372 Nguyễn Toàn Quyền B17QTC1 5 4 7 4 4.9 Bäún pháøy Chên 63074

70 172354262 Huỳnh Văn Tấn B17QTC1 5 4 7 4 4.9 Bäún pháøy Chên 63655

71 172354230 Võ Thị Thảo Nguyên B17QTC2 5 4 7.5 5 5.5 Nàm pháøy Nàm 63002

72 172354191 Lê Nguyên Hạnh B17QTC3 5 4.5 6.5 5.5 5.6 Nàm pháøy Saïu 63078

73 172354219 Nguyễn Xuân Mai Lựu B17QTC3 6 6 6.5 4 5.0 Nàm 63668

74 172354226 Lê Thị Cát Ngọc B17QTC3 4 4 7.5 4 4.9 Bäún pháøy Chên 63654

75 172334507 Nguyễn Hoàng Nam B17QTH1 6 7.5 7 4 5.3 Nàm pháøy Ba 63652

76 172334518 Hồ Hoàng Nguyên B17QTH1 7 4.5 7.5 4 5.2 Nàm pháøy Hai 63081

77 172334501 Nguyễn Xuân Minh B17QTH1 5 8 6.5 5 5.7 Nàm pháøy Baíy thi ghép

78 172334438 Lê Tiến Đạt B17QTH2 7 4 7.5 4 5.2 Nàm pháøy Hai 63077

79 172334542 Phan Tấn Nhật Quang B17QTH2 7 8.5 6.5 2 0.0 Khäng 63004

80 162330724 Nguyễn Văn Hoài B17QTH2 5 6 6.5 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm 6300780 162330724 Nguyễn Văn Hoài B17QTH2 5 6 6.5 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm 63007
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81 172334587 Bùi Văn Tôn B17QTH2 6 6.5 6 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm 63071

82 172334459 Lê Thị Hằng B17QTH2 7 8.5 7.5 4.5 5.9 Nàm pháøy Chên 63016

83 172334538 Phạm Thị Nga Phước B17QTH2 5 5 7.5 5.5 5.9 Nàm pháøy Chên 63669

84 172334510 Trần Khoa Nam B17QTH2 7 6 7.5 6 6.5 Saïu pháøy Nàm 63076

85 172334595 Trần Thị Thùy Trang B17QTH2 6 8.5 7.5 5.5 6.4 Saïu pháøy Bäún 63658

86 172334409 Bùi Thành An B17QTH3 4 4 6.5 0 0.0 Khäng 63656

87 172334552 Lê Ngọc Thái B17QTH3 4 4 6.5 3 0.0 Khäng 63013

88 172334637 Phạm Vũ Hoàng Vy B17QTH3 8 6.5 6.5 7 6.9 Saïu pháøy Chên 61834

89 172334574 Trần Anh Thư B17QTH3 7 6.5 7.5 4.5 5.7 Nàm pháøy Baíy 63001

90 172334527 Võ Hạnh Nhi B17QTH3 4 6.5 6.5 2 0.0 Khäng 63016

91 172334549 Phan Xuân Sơn B17QTH4 7 4 7 6 6.2 Saïu pháøy Hai 61833

92 172334583 Trần Văn Tiến B17QTH4 8 6.5 6.5 6 6.4 Saïu pháøy Bäún 63008

93 172334602 Cao Minh Trí B17QTH4 8 6.5 6.5 6.5 6.7 Saïu pháøy Baíy 63011

94 172334514 Lê Thị Kiều Ngân B17QTH4 6 4 6.5 4.5 5.1 Nàm pháøy Mäüt 63012
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94 172334514 Lê Thị Kiều Ngân B17QTH4 6 4 6.5 4.5 5.1 Nàm pháøy Mäüt 63012

95 172334508 Nguyễn Tuấn Nam B17QTH4 6 6.5 7 4.5 5.5 Nàm pháøy Nàm 63019

96 172334432 Nguyễn Ngọc Dũng B17QTH5 7 6.5 7.5 8 7.6 Baíy pháøy Saïu 61830

97 172334440 Nguyễn Văn Điệp B17QTH5 6 4 7 2 0.0 Khäng 63666

98 172334539 Huỳnh Ngọc Phương B17QTH5 7 6.5 7.5 8 7.6 Baíy pháøy Saïu 63006

99 172334569 Lê Quang Thọ B17QTH9 6 6.5 6 4 5.0 Nàm 61831

STT SL

1 71

2 28
99

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2013
        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên đạt 72%

Số sinh viên nợ 28%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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